
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 202644 Huỳnh Trâm Anh 15/01/2002 An Giang DH20QTK04

2 201211 Lương Thị Phương Anh 04/01/2002 Tiền Giang DH20QTK03

3 201584 Nguyễn Thị Phụng Anh 21/01/2002 Kiên Giang DH20QTS02

4 202632 Huỳnh Đỗ Cao Đại 24/11/2002 Cà Mau DH20YKH03

5 202185 Lý Thị Thùy Dương 18/09/2002 An Giang DH20QTD02

6 202911 Hồ Trúc Giang 09/09/2002 Hậu Giang DH20QTD02

7 201269 Lê Minh Hậu 08/01/2002 Đồng Tháp DH20QTK03

8 203164 Hồ Đinh Tấn Khổng 22/01/2002 Bến Tre DH20XET03

9 201327 Phan Thị Thu Linh 23/08/2002 Vĩnh Long DH20QTK03

10 201198 Lê Phước Lộc 08/01/2002 An Giang DH20QTK03

11 203296 Nguyễn Cẩm My 11/07/2002 Kiên Giang DH20QTD02

12 201220 Nguyễn Tiểu My 19/03/2002 Vĩnh Long DH20QTK03

13 201559 Quách Tiểu My 20/05/2002 Cà Mau DH20QTS02

14 201952 Đoàn Thanh Ngân 03/03/2002 Cà Mau DH20QTN01

15 202728 Lê Ngọc Kim Ngân 29/04/2002 Đồng Tháp DH20QTK05

16 201391 Phan Hiếu Nghĩa 19/07/2000 Kiên Giang DH20QTK03

17 203145 Trần Hữu Ngoan 04/08/2002 Kiên Giang DH20QTD02

18 202488 Nguyễn Võ Mộng Nguyên 22/07/2002 Vĩnh Long DH20QTK05

19 201052 Hồ Thị Huỳnh Nhi 11/08/2002 Bến Tre DH20QTS02

20 201463 Trần Lê Khánh Nhi 28/06/2002 Lâm Đồng DH20QTK03

21 202988 Hà Mai Như 25/01/2002 Cà Mau DH20YKH03

22 203529 Phan Hữu Quý 14/11/2002 Đồng Tháp DH20QTK03

23 202071 Lê Thị Như Quỳnh 05/09/2002 Vĩnh Long DH20QTN01
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24 203279 Châu Điều Trúc Tâm 29/11/2002 Trà Vinh DH20YKH03

25 201142 Huỳnh Như Tâm 24/01/2002 Sóc Trăng DH20QTK03

26 202121 Trương Quốc Thắng 04/05/2002 Đồng Tháp DH20QTK05

27 201411 Trần Thị Trúc Thanh 21/05/2002 Cần Thơ DH20QTK03

28 200915 Trần Thị Kim Tiền 15/04/2002 Cà Mau DH20QTS01

29 201317 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 02/02/2002 Kiên Giang DH20QTK03

30 201147 Nguyễn Nhã Trân 25/03/2002 Cà Mau DH20QTK03

31 203197 Lê Thị Diễm Trinh 17/11/2002 Vĩnh Long DH20YKH03

32 203493 Nguyễn Đức Trọng 26/09/2002 An Giang DH20YKH03

33 203746 Phan Thị Thanh Trúc 19/02/2002 An Giang DH20QTK04

34 203384 Bùi Quang Trường 14/06/2002 An Giang DH20QTD02

35 190591 Trương Quang Vinh 02/12/2001 Cần Thơ DH20QTS01

36 203463 Võ Phước Vinh 08/04/2002 Vĩnh Long DH20YKH03

37 202903 Lê Thị Huỳnh Vy 10/03/2002 Cà Mau DH20QTD02

38 200249 Phan Như Ý 09/09/2001 Cà Mau DH20QTK03

39 201631 Trần Xuân Yên 08/03/2002 Kiên Giang DH20QTK03

40 202992 Dương Hải Yến 12/08/2002 An Giang DH20QTK03
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